
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


ĐƠN VỊ:………………………..
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC

NĂM HỌC 2014 – 2015 (01/07/2014 – 30/06/2015)
(Dành cho Giảng viên)
· Họ và Tên:
…………………………………………
Ngày sinh:…./…./……..

· Chức danh:…………………………..Đơn vị:………………..………………….

I. KÊ KHAI CÔNG VIỆC VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ:

1. Công việc đã thực hiện:

· Giảng dạy:
	STT
	Tên môn học
	Số tiết
	Hệ
	Nơi tham gia dạy (*)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	


(*): Ngoài trường, Trong trường (tức khoa khác), Trong khoa

· Nghiên cứu khoa học:
	STT
	Tên đề tài
	Cấp thực hiện
(Nhà nước, Bộ, Tỉnh, Trường)
	Vai trò

(Chủ nhiệm, thành viên)
	Tình trạng hiện nay:

(X)

	
	
	
	
	Đang thực hiện
	Đã nghiệm thu

	
	
	
	
	Còn hạn
	Hết hạn
	Đúng hạn
	Trễ hạn

	1
	
	 
	
	
	
	 
	 

	2
	
	 
	
	
	
	 
	 

	 3
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	…
	
	
	
	
	
	 
	 


· Hướng dẫn sinh viên NCKH:
	TT
	Tên đề tài
	Tên chủ nhiệm (in đậm) 
và thành viên thực hiện
	Đạt giải thưởng

	
	
	
	Cấp Trường
	Cấp Thành
	Cấp Bộ

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


· Viết bài báo:

	TT
	Tên bài báo
	Tên tạp chí, Hội nghị, 
Hội thảo khoa học
	Năm xuất bản/ 
Thời gian tổ chức
	Ghi chú

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


· Biên soạn học liệu:

	STT
	Tên học liệu
	Loại học liệu
	Vai trò

(Chủ biên, thành viên)
	Tình trạng hiện nay:

(X)

	
	
	
	
	Đang thực hiện
	Đã nghiệm thu

	
	
	
	
	Còn hạn
	Hết hạn
	Đúng hạn
	Trễ hạn

	1
	
	 
	
	
	
	 
	 

	2
	
	 
	
	
	
	 
	 

	 3
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	…
	
	
	
	
	
	 
	 


· Biên soạn ngân hàng đề thi:

	STT
	Môn học
	Số lượng (NHĐT)
	Ngày nghiệm thu
	Ghi chú

	
	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	
	

	KHOA……..

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


· Công tác khác (liệt kê chi tiết):

2. Công việc chưa thực hiện được:

3. Công việc dự kiến thực hiện trong năm học 2014 - 2015:

4. Cá nhân tự đánh giá:

· Mức độ hoàn thành công việc (%):………………………….
· Chất lượng hoàn thành công việc (tốt, khá, trung bình, kém):…………………….
· Danh hiệu thi đua cá nhân tự đề nghị (CSTĐ, LĐTT, HTNV, không HTNV):…………………………………….








Người kê khai công việc



  




     (ký và ghi rõ họ tên)

II. ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ:

1. Góp ý của đơn vị: (Các nhận xét trong buổi họp sơ kết của đơn vị)

2. Đánh giá của lãnh đạo đơn vị:

· Mức độ hoàn thành công việc (%):………………………..
· Chất lượng hoàn thành công việc (tốt, khá, trung bình, kém):……………………
· Nhận xét chi tiết: ………………………………………..………………………...
…………………………….……………………………………………………….

…………………………….……………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………….
· Danh hiệu thi đua lãnh đạo đề nghị (CSTĐ, LĐTT, HTNV, không HTNV):…………………………………….

Lãnh đạo đơn vị


 





  
        (ký và ghi rõ họ tên)
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